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Câu 1. (2,0 điểm)

Nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống.

Câu 2. (2,0 điểm) 

a, Tên gọi và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật.

b, Kể tên một số chi tiết có ren.

Câu 3. (2,0 điểm)
Hình cắt là gì? Công dụng của hình cắt?

Câu 4. (2,0 điểm)
Nêu trình tự và nội dung đọc bản vẽ lắp. 

Câu 5. (2,0 điểm)
Vẽ các hình chiếu của vật thể sau:


---------------------Hết--------------------
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	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT 
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)

	1
	Bản vẽ kĩ thuật có vai trò rất quan trọng đối với đời sống. Muốn chế tạo các sản phẩm, thi công các công trình, sử dụng có hiệu quả và an toàn các sản phẩm, các công trình đó cần phải có các bản vẽ kĩ thuật của chúng.
	2,00

	Câu 2. (2,0 điểm)

	a,
	
+ Hình chiếu đứng ở góc trái bản vẽ.


+ Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng


+ hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.
	1,00

	
	b,
	Kể tên được một số chi tiết có ren.
	1,00

	Câu 3. (2,0 điểm)

	1
	- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.
	1,00

	
	2
	- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể, phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch.
	1,00

	Câu 4. (2,0 điểm)

	a,
	Trình tự đọc

Nội dung

1. Khung tên

- Tên gọi sản phẩm

- Tỉ lệ bản vẽ

2. Bảng kê

- Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết

3. Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu, hình cắt

4. Kích thước

- Kích thước chung

- Kích thước lắp giữa các chi tiết.

- Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết

5. Phân tích chi tiết

Vị trí của chi tiết

6. Tổng hợp

- Nêu trình tự tháo, lắp

- Nêu công dụng của sản phẩm


	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 5. (2,0 điểm)

	
	Trình bày (vẽ) đúng hình chiếu của vật thể:

+ Hình chiếu đứng: 1,0 điểm

+ Hình chiếu cạnh: 0,5 điểm.

+ Hình chiếu bằng: 0,5 điểm. 



	2,00

	Tổng
	10





















































